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Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1750/BTTTT-CNTT ngày 09/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 37/TTr-STTTT ngày 04/9/2012,
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Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015.
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	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Cao Thị Hải


KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

- Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

- Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;

- Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT ngày 08/07/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam;

- Quyết định số 855/QĐ.GV-UBND ngày 15/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2015;

- Công văn số 1750/BTTTT-CNTT ngày 9/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013, giai đoạn 2013-2015;

- Hiện trạng phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh Thái Bình.

II. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH

1. Hiện trạng

Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Thái Bình đã đạt được các kết quả sau:
1.1. Về cơ sở pháp lý

Các Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh: số 855/QĐ.GV-UBND ngày 19/5/2010 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2015, số 1047/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” của tỉnh Thái Bình, số 1411/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình phát triển Công nghiệp phần mềm và Công nghiệp nội dung số của tỉnh Thái Bình năm 2012.

1.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- Đến hết tháng 6 năm 2012, 100% các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có mạng cục bộ (LAN); mỗi đơn vị đều có ít nhất 01 máy chủ; 100% các mạng LAN đã được kết nối Internet sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao (ADSL) hoặc cáp quang, đạt quy mô khá, đã dùng chung tài nguyên. Các cơ quan hành chính nhà nước khi xây dựng trụ sở mới thường thiết kế luôn mạng điện thoại và mạng LAN tương đối hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác quản lý của cơ quan, đơn vị;

- Giai đoạn 1, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã được kết nối cáp quang với Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn 2, 12 sở, ngành đã được kết nối cáp quang và 40 cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh đã được kết nối cáp đồng với Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước;

- Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bàn giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài 09 máy chủ ứng dụng có cấu hình mức trung bình đã được trang bị thêm 06 máy chủ có cấu hình cao sử dụng cho hệ thống Cổng thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của tỉnh; được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật và các phương tiện hỗ trợ truyền thông khác, tiến tới đảm bảo tích hợp và chia sẻ các cơ sở dữ liệu (CSDL), các thông tin dùng chung của Hệ thống thư điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Mạng văn phòng điện tử liên thông.

- Đối với một số đơn vị đặc thù: Ngân hàng, Tài chính, Kho bạc, Bưu điện, Điện lực… được thiết kế theo chỉ đạo chung của cấp trên ở Trung ương, mạng khá lớn và phức tạp, đúng tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của đơn vị;

- Các đại lý Internet công cộng và các hộ gia đình trên địa bàn đều sử dụng ADSL, hoặc cáp quang.

1.3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Nhìn chung, trang thiết bị cơ bản về công nghệ thông tin mà chủ yếu là máy vi tính đã đáp ứng được khoảng hơn 85% nhu cầu (trong khối các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện hiện nay, có khoảng 1,2 người/1 máy vi tính). Ở cấp dưới tỷ lệ này thấp hơn.
- Thái Bình đã triển khai xây dựng một số điểm “một cửa liên thông” trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị từ tỉnh đến huyện còn ở mức thấp, chủ yếu là để soạn thảo văn bản. Ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông giải quyết thủ tục hành chính hầu như chưa thực hiện. Các bộ phận “một cửa” của các cơ quan nhà nước hầu hết chưa sử dụng phần mềm, chủ yếu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc như nhập hồ sơ vào máy tính và hẹn ngày trả kết quả.

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh với gần 3.000 địa chỉ thư điện tử của cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn đang hoạt động ổn định với hơn 40.000 lượt truy cập/năm, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tính toàn vẹn dữ liệu và được quản trị tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Thái Bình đã triển khai Mạng văn phòng điện tử tới 16/25 cơ quan nhà nước trên địa bàn. Theo kế hoạch đến hết năm 2012, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện sẽ sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông trong quản lý, điều hành, tác nghiệp.

- Nhiều cuộc họp điện tử đa phương tiện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Chính phủ; giữa các sở, ngành với các Bộ, ngành Trung ương được thực hiện trên môi trường mạng Internet đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm chi phí.

1.4. Hiện trạng công nghiệp công nghệ thông tin của Thái Bình

- Công nghiệp phần cứng ở Thái Bình mới chỉ đang ở mức độ lắp ráp thủ công, chưa có sản xuất linh kiện và các thiết bị phụ trợ. Hoạt động lắp ráp máy móc, thiết bị tin học tập trung ở các công ty trách nhiệm hữu hạn. Giá trị sản xuất của công nghiệp phần cứng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

- Công nghiệp phần mềm của Thái Bình chưa có. Từ năm 2006 đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng được một số phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn như: Phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm “một cửa”, “một cửa liên thông” phần mềm quản lý một số lĩnh vực công…

- Trong lĩnh vực nội dung số: Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng (từ tháng 10/2010) với 01 Cổng chính và 27 Cổng thành phần đáp ứng việc cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu. Bộ thủ tục hành chính của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với 1.322 thủ tục và các biểu mẫu liên quan được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh với 100% dịch vụ công điện tử đa phương tiện đạt mức độ 2. Đã xây dựng và đưa vào sử dụng 6 dịch vụ cổng điện tử đa phương tiện mức độ 3 để phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

+ Tỉnh Thái Bình đã có một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng và một số cơ sở dữ liệu khác nhưng chưa được quản lý tập trung.

+ Sàn Giao dịch thương mại điện tử và các trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn được xây dựng trong các năm qua đã góp phần đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân Thái Bình.

1.5. Hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình

- Trong các năm gần đây, số lượng cán bộ công chức được đào tạo về công nghệ thông tin ngày càng tăng nhanh do các dự án về công nghệ thông tin của các cơ quan trong tỉnh đều xây dựng kinh phí dành cho đào tạo và chuyển giao công nghệ. Hiện tại, hầu hết cán bộ, công chức trong khối cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng máy tính đều đã qua các khóa đào tạo tin học dành cho người sử dụng (chủ yếu là các chương trình tin học văn phòng). Đảm bảo cho việc tìm kiếm, trao đổi, xử lý thông tin thông qua mạng Internet;

- Nhiều cơ quan sở, ngành ở tỉnh đã có cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin hoặc cán bộ kỹ thuật có khả năng tốt để duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống công nghệ thông tin nên đã phần nào đáp ứng được yêu cầu công tác. Đội ngũ cán bộ này tương đối đủ khả năng quản trị Cổng thông tin điện tử, các cơ sở dữ liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành cho cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị.

- Hầu hết cán bộ, công chức đều có thư điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh; mỗi năm có hơn 40.000 lượt cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin phục vụ công tác.

- Có khoảng 75% cán bộ, công chức cấp tỉnh, 50% ở cấp huyện thường xuyên sử dụng máy tính vào công việc: soạn thảo văn bản, tra cứu, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, trao đổi thư điện tử.

- Trình độ dân trí của Thái Bình tương đối cao, Thái Bình có nhiều làng nghề và nhiều làng nghề đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh vì vậy tỷ lệ người dân biết sử dụng Internet để tìm kiếm và trao đổi thông tin trong những năm gần đây có chiều hướng phát triển.

2. Đánh giá
2.1. Ưu điểm

- 100% các cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh, huyện đều đã xây dựng và đưa vào vận hành mạng máy tính cục bộ có kết nối Internet tốc độ cao. Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định.
- Nhiều sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm phục vụ công tác điều hành, quản lý bước đầu có hiệu quả.

- Các ngành kinh tế, dịch vụ trọng yếu của tỉnh đã được đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo sự chỉ đạo ngành dọc, việc đầu tư được tiến hành đồng bộ.

- Hầu hết các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế trên địa bàn đều có máy tính và kết nối Internet tốc độ cao để phục vụ nhu cầu công tác.

- Số người sử dụng thành thạo máy tính trong công việc ngày càng tăng trong đội ngũ cán bộ, công chức.

- Nguồn nhân lực của tỉnh Thái Bình rất dồi dào, có học vấn khá, văn hóa truyền thông phong phú đa dạng.

- Truy cập Internet tăng nhanh về cung cấp dịch vụ kết nối, số thuê bao, người sử dụng và khai thác thông tin.

- Các dự án công nghệ thông tin của Thái Bình được quan tâm đầu tư kinh phí đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và các năm tiếp theo.

- Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống thư điện tử của tỉnh, mạng văn phòng điện tử đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tác nghiệp và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

2.2. Hạn chế

- Các cơ chế, chính sách quản lý và phát triển công nghệ thông tin còn thiếu và phát huy hiệu lực chưa cao.

- Tỉnh Thái Bình chưa có khu công nghệ thông tin tập trung để huy động vốn của xã hội đầu tư cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

- Hệ thống mạng nội bộ đầu tư nhỏ, tốc độ còn chậm; trang thiết bị công nghệ thông tin chất lượng không cao, một số cơ quan còn thiếu máy tính so với nhu cầu sử dụng; việc chấp hành các quy trình vận hành, khai thác chưa nghiêm túc; chưa xây dựng được hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện từ tỉnh đến cấp huyện.

- Một bộ phận nhỏ cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước còn yếu về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công việc, ít sử dụng thư điện tử trong trao đổi thông tin, ngại ứng dụng công nghệ mới gây khó khăn cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, trong đó có vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nói riêng và trên toàn xã hội nói chung đã triển khai từ nhiều năm nay nhưng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn rất ít, các thủ tục hành chính vẫn còn chủ yếu giải quyết trên giấy tờ, các phần mềm chuyên ngành khi triển khai còn gặp rất nhiều khó khăn.

- Nhiều cổng thông tin điện tử thành phần đã được xây dựng nhưng chưa cập nhật thông tin thường xuyên dẫn đến thông tin còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.

- Các dịch vụ hành chính công điện tử đa phương tiện phần lớn ở mức thấp, công tác tuyên truyền đến người dân còn hạn chế.
- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh còn yếu. Các doanh nghiệp ở Thái Bình chưa thực sự chuẩn bị cho thương mại điện tử.

- Nhân lực bậc cao lãnh đạo thông tin (CIO), chuyên gia quản trị hệ thống, lập trình còn thiếu.

- Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước các cấp, trong giáo dục, y tế và trong các doanh nghiệp còn thiếu.

2.3. Các khó khăn hiện tại cần khắc phục
- Ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn nội lực và kêu gọi thu hút ngoại lực cho đầu tư phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế làm cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh còn ở mức độ hạn chế.
- Công nghiệp của Thái Bình chưa đủ mạnh, chưa lôi kéo được nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường công nghiệp công nghệ thông tin.

- Các dịch vụ công điện tử đa phương tiện đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử chưa được sử dụng nhiều trong thực tiễn, nhất là các dịch vụ công điện tử đa phương tiện mức độ 3 trở lên.
- Thương mại điện tử chưa thực sự phát triển, số doanh nghiệp có trang thông tin điện tử còn ít, việc sử dụng thư điện tử trong giao dịch còn thấp, các doanh nghiệp chưa chú trọng quảng bá thương hiệu sản phẩm qua Internet.

- Công nghệ thông tin chưa kích thích được nhu cầu sử dụng ở vùng nông thôn, trong làng nghề và khu dân cư.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

1. Quan điểm và mục tiêu

1.1. Quan điểm

- Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 là cụ thể hóa của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2015 nhằm góp phần xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai và minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
- Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 phải có tính khả thi, đồng bộ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có tính kế thừa các dự án đầu tư trong các giai đoạn trước.

- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phải được ưu tiên phát triển, bảo đảm công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin là yếu tố quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- Xây dựng cơ sở cho công nghiệp công nghệ thông tin (bao gồm công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số) trên cơ sở thực hiện Quy hoạch Công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh sẽ xây dựng trong giai đoạn tới.

- Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 phải gắn với quá trình cải cách hành chính và lồng ghép vào các kế hoạch dài hạn, hàng năm của tỉnh, của các cấp, các ngành.

- Kế hoạch phải phù hợp với khuôn mẫu về mô hình chính quyền điện tử địa phương, phù hợp với các quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo sự tương thích hoạt động và an toàn bảo mật thông tin.

- Thái Bình cần sự hỗ trợ vốn của Trung ương cho một số nội dung của Kế hoạch để đảm bảo phù hợp với tình hình ngân sách của địa phương.

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững của Thái Bình, trong đó chú trọng đến sự phát triển bền vững của môi trường.

- Ưu tiên cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, một số doanh nghiệp trong tỉnh chủ động hướng đến lập trình phần mềm, xây dựng các dây chuyền lắp ráp thiết bị công nghệ thông tin nhằm tạo ra được những sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, có tính cạnh tranh trên thị trường.

- Mục tiêu đến năm 2015: Tăng tổng sản lượng của ngành thông tin và truyền thông, trong đó có công nghiệp công nghệ thông tin và doanh thu các dịch vụ viễn thông.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

a. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước

- 100% các cơ quan nhà nước ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) được ứng dụng đồng bộ chương trình Mạng Văn phòng điện tử liên thông để hỗ trợ quản lý văn bản và phục vụ điều hành, tác nghiệp.

- Xây dựng được các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trọng điểm phục vụ cho sự điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng được hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

b. Phát triển hệ thống các dịch vụ công phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

- Hoàn thiện hơn nữa Cổng thông tin điện tử để phục vụ người dân tra cứu, khai thác thông tin; triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm “một cửa”, “một cửa liên thông”, các chương trình hỗ trợ quản lý và điều hành tác nghiệp;

- Tăng cường tuyên truyền để 80% người dân có thể sử dụng các dịch vụ hành chính công điện tử đa phương tiện, 100% người dân biết về các dịch vụ hành chính công điện tử đa phương tiện.

c. Từng bước phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
- Hỗ trợ nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thông tin, lựa chọn một số giải pháp, sản phẩm chất lượng cao, có tính thực tiễn để nhân rộng và ứng dụng trong cộng đồng.

- Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng các dây chuyền, công nghệ lắp ráp thiết bị công nghệ thông tin và phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

d. Triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

- Tăng cường đầu tư các thiết bị, triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới cấp xã để đảm bảo an toàn cho các trao đổi của thông tin điện tử.

- Tổ chức hội thảo, đào tạo để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

2. Nội dung cơ bản của kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

2.1. Về hạ tầng kỹ thuật

2.1.1. Nâng cấp Hệ thống thư điện tử của tỉnh

Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh để đáp ứng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2.1.2. Xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Thái Bình

Triển khai xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện đồng bộ từ tỉnh đến huyện nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan; đảm bảo cho các cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được thực hiện trên môi trường mạng an toàn và hiệu quả.

2.1.3. Nâng cấp đồng bộ mạng LAN của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đến cấp xã

- Xây dựng đồng bộ hệ thống mạng LAN tốc độ cao (100MBps) tại tất cả các cơ quan đơn vị từ cấp huyện trở lên để đáp ứng việc triển khai các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp tại các cơ quan, theo ngành dọc và kết nối liên ngành; nâng cao hiệu quả công tác.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Mạng LAN, thiết bị tin học, đường truyền cho các xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đến cấp xã.

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Triển khai phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông đến cấp xã để quản lý văn bản và phục vụ công tác điều hành, quản lý liên thông từ cấp tỉnh, huyện đến xã.

- Phát triển và chuyển giao phần mềm “một cửa”, “một cửa liên thông”.

- Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp: phần mềm về quản lý nhân sự; phần mềm quản lý tài sản và các phần mềm chuyên ngành khác.

2.3. Tăng cường phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

- Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công điện tử đa phương tiện trên cổng thông tin điện tử và bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khai thác có hiệu quả thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tích hợp trong Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Xây dựng bộ đơn giá chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho tỉnh.

2.4. Triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

- Xây dựng Dự án đầu tư bổ sung các thiết bị và triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

- Ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới cấp xã để đảm bảo an toàn cho các trao đổi của thông tin điện tử.

2.5. Nguồn nhân lực cho phát trển và ứng dụng công nghệ thông tin

- Đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin để thực hiện tốt các dự án công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

- Tổ chức hội thảo, đào tạo để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

- Cử cán bộ công nghệ thông tin tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về bảo mật và an toàn thông tin; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước để nâng cao hơn nữa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

3. Một số nội dung trong Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2013 - 2015 được ưu tiên triển khai trong năm 2013

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và từng bước phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh, năm 2013 tỉnh Thái Bình ưu tiên thực hiện các nội dung sau:

- Nâng cấp Hệ thống thư điện tử của tỉnh;

- Triển khai phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông đến cấp xã để quản lý văn bản và phục vụ công tác điều hành, quản lý liên thông từ cấp tỉnh, huyện đến xã;

- Xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Thái Bình nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin của tỉnh;

- Xây dựng Quy hoạch Công nghiệp CNTT của tỉnh Thái Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

- Xây dựng Bộ đơn giá chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của tỉnh;
- Triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới cấp xã;

- Tổ chức hội thảo, đào tạo để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước để nâng cao hơn nữa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp tài chính: đầu tư đủ, đồng bộ và huy động mọi nguồn vốn đầu tư

- Căn cứ vào mức độ kinh phí sự nghiệp hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình làm cơ sở để đầu tư kinh phí cho thực hiện kế hoạch này.
- Huy động các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn trong dân để thực hiện các dự án phát trển và ứng dụng công nghệ thông tin.
- Vốn từ ngân sách (ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) chủ yếu chỉ dành để đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan sở, ngành, huyện, thành phố, thị trấn, phường, xã, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất có thể tự huy động vốn, vay vốn ngân hàng. Ưu tiên cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong tỉnh tham gia các dự án công nghệ thông tin của tỉnh để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nâng cao trình độ, áp dụng công nghệ.
- Khuyến khích tư nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư dưới hình thức liên doanh, góp cổ phần hoặc đầu tư trực tiếp để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp triển khai: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghệ thông tin

- Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về cơ chế chính sách để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thái Bình.

- Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Có chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong nước đầu tư vào công nghệ thông tin, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở vùng nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các phần mềm, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tăng đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.
- Có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Quy định hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đối với các cán bộ công chức có bằng chuyên môn về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc tương đương, được phân công trực tiếp quản lý, điều hành việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông tin tại các cơ quan nhà nước.

3. Giải pháp tổ chức

Kiện toàn bộ máy cán bộ công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin các cấp: tuyển dụng, đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.

4. Giải pháp môi trường chính sách

- Tổ chức các chương trình với hình thức, nội dung thông tin thích hợp cho lãnh đạo các cấp, cán bộ công chức và nhân dân về chiến lược và chính sách công nghệ thông tin, về xu hướng phát triển, ảnh hưởng, tầm quan trọng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các lĩnh vực và hoạt động.

- Xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Quy định đặc thù quản lý ứng dụng công nghệ thông tin.

- Ưu tiên xây dựng quy hoạch công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

V. KHÁI TOÁN KINH PHÍ:
Tổng kinh phí: 40.000.000.000đ (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó, kinh phí Trung ương: 8.500.000.000đ, kinh phí địa phương: 31.500.000.000đ (Chi tiết ở Phụ lục kèm theo Quyết định này).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để cân đối tổng hợp các nguồn lực, đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 và kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện, triển khai thực hiện hàng năm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho đơn vị mình. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được phân công.
PHỤ LỤC
KHÁI TOÁN KINH PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
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	Về hạ tầng kỹ thuật
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	Nâng cấp Hệ thống thư điện tử của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
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	1.2
	Xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Thái Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- VP UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	12000
	9000
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	Nâng cấp đồng bộ mạng LAN của các cơ quan sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- VP UBND tỉnh
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	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các xã, phường, thị trấn
	4000
	4000
	
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
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	Sở Thông tin và Truyền thông
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	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
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	300
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	100
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	Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý và phần mềm chuyên ngành.
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	3.3
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	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	2000
	1000
	1000
	1000
	500
	500
	500
	250
	250
	500
	250
	250

	3.4
	Xây dựng Bộ đơn giá chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- VP UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	200
	200
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Xây dựng quy hoạch Công nghiệp CNTT của tỉnh Thái Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	300
	300
	
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- VP UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	3500
	3500
	
	2500
	2500
	
	1000
	1000
	
	
	
	

	4.1
	Đầu tư thiết bị để đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- VP UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	3000
	3000
	
	2000
	2000
	
	1000
	1000
	
	
	
	

	4.2
	Ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới cấp xã.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các xã, phường, thị trấn
	500
	500
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đào tạo nguồn nhân lực cho Công nghiệp CNTT, phát triển và ứng dụng CNTT.
	UBND tỉnh
	- VP UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	3000
	2000
	1000
	1000
	700
	300
	1000
	700
	300
	1000
	600
	400
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